	Dự án: 
	                        NHIỆM VỤ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH, ĐỊA CHẤT
                         GIAI ĐOẠN: LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI



	[bookmark: _Toc416074192][bookmark: _Toc436086908]ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI 


	[bookmark: _Toc96961003][bookmark: _Toc113526913]


GIAI ĐOẠN BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI
DỰ ÁN: ..............................
ĐỊA ĐIỂM: ..............................

NHIỆM VỤ KHẢO SÁT
ĐỊA HÌNH, ĐỊA CHẤT VÀ DỰ TOÁN




































	Cơ quan thực hiện

	
	NĂM 2026






MỤC LỤC
CHƯƠNG 1.	TỔNG QUAN	1
1.1.	MỞ ĐẦU	1
1.1.1.	Tên dự án	1
1.1.2.	Địa điểm xây dựng	1
1.1.3.	Chủ đầu tư	1
1.1.4.	Đơn vị tư vấn	1
1.2.	CĂN CỨ LẬP NHIỆM VỤ	1
1.2.1.	Các văn bản luật	1
1.2.2.	Các nghị định, chính sách	2
1.2.3.	Các căn cứ khác:	2
1.3.	GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN	2
1.3.1.	Tên dự án:	2
1.3.2.	Địa điểm xây dựng	2
1.3.3.	Mục tiêu của dự án	2
1.3.4.	Cấp công trình và các chỉ tiêu thiết kế	3
1.3.5.	Phạm vi nghiên cứu giai đoạn điều chỉnh chủ trương đầu tư	3
CHƯƠNG 2.	KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH	4
2.1.	MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH	4
2.2.	THU THẬP TÀI LIỆU	4
2.3.	TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT ÁP DỤNG	4
2.4.	THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH	5
CHƯƠNG 3.	KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT	8
3.1.	MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT	8
3.2.	THU THẬP TÀI LIỆU	8
3.3.	TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT ÁP DỤNG	8
3.4.	THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT	9
CHƯƠNG 4.	KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI	12
4.1.	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN	12
4.2.	TỔ CHỨC	12
CHƯƠNG 5.	CHI PHÍ THỰC HIỆN	13








CHƯƠNG 1. [bookmark: _Toc236676682] TỔNG QUAN
1.1. [bookmark: _Toc236676683]MỞ ĐẦU
1.1.1. [bookmark: _Toc236676684]Tên dự án
· Dự án: ...............................
1.1.2. [bookmark: _Toc236676685]Địa điểm xây dựng
· ...............................
1.1.3. [bookmark: _Toc236676686]Chủ đầu tư
· Chủ đầu tư: ..................................................................................................
· Địa chỉ: .......................................................................................................
· Điện thoại: ....................... Fax:                     Mã số thuế: .............................
1.1.4. [bookmark: _Toc246825798][bookmark: _Toc352250917][bookmark: _Toc492045852][bookmark: _Toc236676687]Đơn vị tư vấn
· Tên đơn vị Tư vấn: .....................................................................................
· Địa chỉ: ......................................................................................................
· Điện thoại: ..................................................................................................
1.2. [bookmark: _Toc236676688]CĂN CỨ LẬP NHIỆM VỤ 
1.2.1. [bookmark: _Toc4275016][bookmark: _Toc109904107][bookmark: _Toc112838266][bookmark: _Toc236676689]Các văn bản luật
· [bookmark: _Toc492445962][bookmark: _Toc504665483][bookmark: _Toc36630327]Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa – Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2019.
· Luật xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa – Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014.
· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa – Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
· Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 của Quốc hội nước Cộng hòa – Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, thông qua ngày 23 tháng 06 năm 2023.
· Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa – Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020.
· Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa – Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013.
· Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012
1.2.2. [bookmark: _Toc109904108][bookmark: _Toc112838267][bookmark: _Toc236676690]Các nghị định, chính sách
· Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
· Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
· Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
· Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
· Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
· Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
· Thông tư số 05/2018/TT-BNN&PTNT ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT về quy định chi tiết một số điều của luật thủy lợi;
· Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ tài nguyên và môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường;
1.2.3. [bookmark: _Toc112838268][bookmark: _Toc236676691]Các căn cứ khác:
…
Các văn bản liên quan khác.
1.3. [bookmark: _Toc236676692]GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN
1.3.1. [bookmark: _Toc236676693]Tên dự án: 
· ...............................
1.3.2. [bookmark: _Toc236676694]Địa điểm xây dựng
· ...............................
1.3.3. [bookmark: _Toc96358728][bookmark: _Toc236676695]Mục tiêu của dự án
a. Mục tiêu đầu tư
Nhằm tăng dung tích và khả năng chứa nước của hồ, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho nhân dân khu vực; Đảm bảo môi trường sinh thái của hồ, thu hút đầu tư, phát triển du lịch tại địa phương; đồng thời, hạn chế tình trạng lấn chiếm đất lòng hồ đã bị bồi lấp để sản xuất nông nghiệp.
b. Quy mô đầu tư 
+ Nạo vét lòng hồ với diện tích khoảng F=48,90ha, chiều sâu nạo vét trung bình khoảng 5,0m, dung tích hồ tăng thêm sau nạo vét khoảng 2.447.000 m3.
+ Xây dựng mới hệ thống lưới chắn rác.
          + Vận chuyển, khối lượng bùn, đất, chất thải đã nạo vét
1.3.4. [bookmark: _Toc236676696]Cấp công trình và các chỉ tiêu thiết kế
· [bookmark: _Toc64898963][bookmark: _Toc68704810][bookmark: _Toc109904116][bookmark: _Toc112838273]Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT
· Cấp công trình: Công trình cấp III.
· Các chỉ tiêu thiết kế: Tần suất lũ thiết kế P=90%, Tần suất lũ thiết kế P=5%.
1.3.5. [bookmark: _Toc492045859][bookmark: _Toc112838274][bookmark: _Toc236676697]Phạm vi nghiên cứu giai đoạn điều chỉnh chủ trương đầu tư
Nạo vét lòng hồ ............ với diện tích 48,9 ha.

CHƯƠNG 2. [bookmark: _Toc77154204][bookmark: _Toc532138959][bookmark: _Toc112838290][bookmark: _Toc236676698]
 KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
[bookmark: _Toc236676699]2.1.	MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
Mục đích của công tác khảo sát địa hình là nhằm cung cấp số liệu về địa hình, địa vật, thể hiện đầy đủ những tương quan giữa địa hình và địa mạo, địa hình và địa vật trong khu vực xây dựng dự án gồm mặt bằng bố trí công trình và mặt bằng phục vụ công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi. 
Khống chế cao độ, tọa độ, đo bình đồ, nhằm xác định và đo đạc bố trí chính xác vị trí xây dựng công trình ra thực địa, phục vụ lập dự án, thể hiện đầy đủ nhà cửa, kênh rạch, ao hồ... và ranh giới các loại cây trồng trên bản đồ.
Đo vẽ cắt dọc, cắt ngang địa hình công trình để phục vụ cho công tác thiết kế, tính toán khối lượng.
[bookmark: _Toc430795146]Tận dụng, kế thừa chọn lọc các tài liệu đã có của dự án đảm bảo tính chính xác và thống nhất của các loại tài liệu địa hình cho giai đoạn này.
Bảo đảm thành phần, nội dung, khối lượng nêu trong TCVN 8478:2018: Công trình thủy lợi – yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, TCVN 8481:2010 Công trình đê điều – yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình.
[bookmark: _Toc236676700]2.2.	THU THẬP TÀI LIỆU
Thu thập các tài liệu phục vụ cho công tác điều chỉnh Đề xuất chủ trương đầu tư gồm những nội dung chính như sau;
Khống chế mặt phẳng và độ cao
Bình đồ lòng hồ hiện hữu và ranh công trình
Bình đồ khu bãi thải
Bình đồ đường quản lý thi công
Cắt dọc, cắt ngang đường QL và bãi thải
[bookmark: _Toc236676701]2.3.	TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT ÁP DỤNG
TCVN 8478:2018: Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế;
TCVN 8224:2009: Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình;
TCVN 8225:2009: Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về lưới khống chế cao độ địa hình;
TCVN 8226:2009: Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ địa hình các tỷ lệ từ 1/200 đến 1/5000;
TCVN 8223:2009: Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về đo đạc địa hình, xác định tim kênh và công trình trên kênh;
TCVN 9401:2012: Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình;
Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000 (phần ngoài trời) mã 96TCN 43-90 và tỷ lệ 1/500 - 1/25000 (phần trong nhà) mã 96TCN 42-90 của Tổng cục địa chính xuất bản năm 1990, nay thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Quy phạm ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000 và 1/25000, mã số 96TCN 31-91 nay cải tiến thêm ở quyển ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 - 1/5000 năm 1995 theo quyết định ban hành số 1125/ĐĐBĐ ngày 19/11/1994 của Tổng cục địa chính;
Các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan;
[bookmark: _Toc236676702]2.4.	THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
2.4.1. Phạm vi khảo sát
Khu vực lòng hồ với diện tích 48,9 ha. Giai đoạn này chưa khảo sát bãi trữ, khi có kết quả thí nghiệm mức độ ô nhiễm của vật liệu nạo vét sẽ xác định bãi trữ sau cho phù hợp và tiết kiệm kinh phí cho dự án. 
[bookmark: _Toc499474441][bookmark: _Toc155860511][bookmark: _Toc155860610]2.4.2. Khối lượng khảo sát địa hình.
Căn cứ các quy định hiện hành, nhiệm vụ khảo sát tài liệu địa hình mới cho hồ chứa nước ............ như sau:
[bookmark: _Hlk83030885]a. Lưới khống chế tọa độ:
Căn cứ theo mục A.3.2.2 TCVN 8478-2018 thì khu đo cần thành lập lưới đường chuyền hạng 4 và cấp 1, cấp 2 nối vào hệ thống điểm khống chế quốc gia hạng 3, hạng 2 và hạng 1 nhằm đảm bảo sử dụng lâu dài trong các giai đoạn dự án.
Căn cứ Khoản 2, mục A.3.2 về mật độ xây dựng điểm đường chuyền hạng 4, đường chuyền cấp 1 và đường chuyền cấp 2: Đối với địa hình cấp 3, đo bình đồ tỷ lệ 1/5000, trung bình 2 km2/1 điểm đường chuyền hạng 4; 0,5 km2/1 điểm đường chuyền cấp 1 và 0,3km2/1 điểm đường chuyền cấp 2. Khi tỷ lệ bản đồ lớn hơn (tỷ lệ 1/2.000,1 /1.000) thì mật độ tăng từ (1,2 đến 1,5) lần và địa hình cấp 4,5,6 thì tăng từ 1,2 đến 1,5 lần.
+ Về tỷ lệ đo bình đồ: 
Đối với vùng lòng hồ đo bình đồ tỷ lệ 1/1000. Vậy mật độ điểm khống chế (đường chuyền hạng 4, cấp 1, cấp 2) lấy tăng 1,3 lần so với quy định chung.
+ Về cấp địa hình: Khu vực dự án có địa hình là đồi núi cao, xen lẫn nhiều cây hoa màu, hướng ngắm không thông suốt, theo phân cấp địa hình tại Phụ lục H – TCVN 8478:2018 thì địa hình hồ chứa nước ............ thuộc địa hình cấp 3.
Khối lượng điểm khống chế mặt bằng của dự án hồ chứa nước ............ là:
· Đường chuyền hạng IV: 
Lòng hồ: 0,489km²/2*1,3= 0,31 điểm;
Tổng cộng:  1 điểm
· Đường chuyền cấp 1:	
Lòng hồ: 0,489km²/0,5*1,3 = 1,2 điểm
Tổng cộng:  2 điểm
· Đường chuyền cấp 2:	
Lòng hồ: 0,489km²/0,3*1,3 = 2,22 điểm
Tổng cộng:  2 điểm 
b. Lưới khống chế cao độ:
Theo mục B.3.1 – Phụ lục B - TCVN 8478:2018 mật độ lưới khống chế cao độ như sau: Đối với địa hình cấp 3, bình quân 2 km2 có 1km chiều dài thủy chuẩn hạng 4 và 1km2 có 1km chiều dài thủy chuẩn kỹ thuật.
Áp dụng đối với dự án hồ chứa nước ............: Do địa hình cấp 3 không tăng, khối lượng như sau:
· Thủy chuẩn hạng 4: 
Thủy chuẩn hạng 4 khống chế đo vẽ bình đồ: 0,489km2/2= 0,244 km (0,25 km.
Thủy chuẩn hạng 4 dẫn từ mốc hạng I, II, III Nhà nước đo nối về khu vực công trình: 5,0km.
Tổng cộng:  5,25 km
· Thủy chuẩn kỹ thuật:
Thủy chuẩn kỹ thuật khảo sát cho bình đồ lòng hồ: 0,489km²/1= 0,489 km  0,50 km.
Tổng cộng: 0,50km
c. Đo vẽ bình đồ:
(Theo mục 6.5.2.2 - TCVN 8478:2018 có F < 500ha)
Đo vẽ bình đồ lòng hồ trên cạn, tỷ lệ 1/2.000, đồng mức 1m: 48,9 ha, đo theo phạm vi ranh quy hoạch.
Bảng khối lượng khảo sát địa hình 
	[bookmark: _Hlk83030946]TT
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	Đo vẽ bình đồ lòng hồ trên cạn, tỷ lệ 1/2.000, đồng mức 1m
	III
	100ha
	0,489









CHƯƠNG 3. [bookmark: _Toc236676703] KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT
[bookmark: _Toc236676704]3.1.	MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT
Để phục vụ thiết kế lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Nạo vét lòng hồ ............, công tác khảo sát địa chất cần thực hiện với nội dung và mục đích sau:
· Khoan khảo sát tại khu vực lòng hồ để đánh giá xác định các tầng địa chất bồi lắng tại lòng hồ, đánh giá các tầng cát (nếu có) tận dụng khai thác làm Vật liệu xây dựng, làm cơ sở để lập kế hoạch, quản lý tài nguyên khoáng sản theo quy định.
· Thí nghiệm mẫu đất làm cơ sở để xác định đầy đủ và cụ thể các điều kiện ĐCCT tại khu vực lòng hồ.
· Dự báo hiện tượng ĐCCT có thể xảy ra khi xây dựng và vận hành công trình
· Đề xuất các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu ở giai đoạn sau.
[bookmark: _Toc236676705]3.2.	THU THẬP TÀI LIỆU
Thu thập các tài liệu phục vụ cho công tác điều chỉnh Đề xuất chủ trương đầu tư gồm những nội dung chính như sau;
· Bản đồ địa chất khu vực dự án;
· Các tài liệu địa chất đã thực hiện tại khu vực dự án.
[bookmark: _Toc236676706]3.3.	TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT ÁP DỤNG
	TT
	TÊN TIÊU CHUẨN
	SỐ HIỆU

	1
	Tiêu chuẩn Quốc gia: Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế
	TCVN 8477:2018

	2
	Khoan thăm dò địa chất công trình
	TCVN 9437:2012

	3
	Đất xây dựng – Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu
	TCVN 2683:2012

	4
	Công trình thủy lợi – Yêu cầu bảo quản nõn khoan trong công tác khảo sát địa chất công trình
	TCVN 9140:2012

	5
	Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm
	TCVN 8724:2012

	6
	Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phân loại
	TCVN 8217:2009

	7
	Đất xây dựng - Các phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm
	TCVN 4202:2012

	8
	Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm
	TCVN 4200:2012

	9
	Đất xây dựng - Phương pháp xác định sức chống cắt trong phòng thí nghiệm ở máy cắt phẳng
	TCVN 4199:2012

	10
	Đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm
	TCVN 4198:2014

	11
	Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm
	TCVN 4197:2012

	12
	Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm
	TCVN 4196:2012

	13
	Đất xây dựng - Các phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm
	TCVN 4195:2012

	14
	Công trình thủy lợi – Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất
	TCVN 9153:2012

	15
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng
	QCVN 18:2021/BXD

	16
	Các tiêu chuẩn và tài liệu liên quan khác.
	



[bookmark: _Toc236676707]3.4.	THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT
3.4.1. Phạm vi khảo sát
Khảo sát địa chất phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nạo vét lòng hồ ............ với diện tích 48,9 ha.
3.4.2. Nội dung khảo sát địa chất
Căn cứ các quy định hiện hành, nhiệm vụ khảo sát tài liệu địa chất mới cho Dự án: Nạo vét lòng hồ ............ như sau:
a. Khoan khảo sát:
Dự kiến quy mô nạo vét lòng hồ trên diện tích khoảng 48,9 ha. Dự kiến bố trí mạng lưới hố khoan khảo sát với khoảng cách giữa các hố khoan là 200m. Chiều sâu hố khoan dự kiến 8m. Tổng độ sâu khoan: 16hố * 8m/ 1 hố = 128m, đất cấp I-III.
b. Thí nghiệm mẫu trong phòng:
   * Mẫu cơ lý và hữu cơ: 
Dự kiến, tại mỗi vị trí hố khoan lấy 03 mẫu thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý. Trong đó, mẫu nguyên dạng 02 mẫu và mẫu phá hủy 01 mẫu. Khối lượng thí nghiệm mẫu cơ lý và hữu cơ dự kiến như sau:
· Mẫu nguyên dạng:		32 mẫu
· Mẫu phá hủy:		16 mẫu
* Mẫu đánh giá mức độ ô nhiễm đất nạo vét 
Để đất nạo vét được tận dụng đúng quy định cần xác định khả năng ô nhiễm. Căn cứ theo mục 3.8 TCVN 5297:1995 đối với đất đồng chất chọn 3ha/1 vị trí. Bình đồ dưới nước khu vực nạo vét có 48,9ha nên tổng số lượng mẫu cần là 48,9/3= 16 vị trí lấy mẫu. Theo quy định với chiều dài lớp nạo vét lớn hơn 40cm chọn tối thiểu 2 mẫu/ 1 vị trí. Vậy tổng số lượng mẫu là 16x2=32 mẫu. 
Khối lượng mỗi mẫu 2kg/mẫu
* Mẫu đầm nện tiêu chuẩn
Để đánh giá khả năng tận dụng các mẫu đất nạo vét để làm vật liệu đắp. Dự kiến, khu vực lòng hồ bị bồi lắng có 02 lớp đất, mỗi lớp tiến hành lấy 6 mẫu thí nghiệm đầm nện tiêu chuẩn và mẫu chế bị với độ chặt K=0,95, khối lượng dự kiến như sau:
· Mẫu đầm nện:		12 mẫu
· Mẫu chế bị:		12 mẫu
Khối lượng khảo sát địa chất dự kiến 
	TT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị
	Khối lượng dự kiến

	1
	Khoan thủ công dưới nước, độ sâu đến 10m; đất cấp I-III 
	m
	128,0

	2
	Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 9 chỉ tiêu
	Mẫu
	32,0

	3
	Thí nghiệm mẫu đất phá hủy 7 chỉ tiêu 
	mẫu
	16,0

	4
	Thí nghiệm đầm nện tiêu chuẩn
	Mẫu
	12,0

	5
	Thí nghiệm mẫu chế bị 9 chỉ tiêu (độ chặt K=0,95)
	Mẫu
	12,0

	6
	Thí nghiệm đánh giá chất lượng đất nạo vét
	Mẫu
	32,0


Các chỉ tiêu thí nghiệm trong phòng như sau: 
· Thí nghiệm mẫu nguyên dạng + mẫu chế bị:
(1)	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất, chỉ tiêu thành phần hạt
(2)	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất, chỉ tiêu độ ẩm
(3)	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất, chỉ tiêu giới hạn chảy
(4)	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất, chỉ tiêu giới hạn dẻo
(5)	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất, chỉ tiêu khối thể tích (dung trọng)
(6)	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất, chỉ tiêu khối lượng riêng
(7)	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất, chỉ tiêu tính nén lún trong điều kiện không nở hông (trạng thái bão hòa)
(8)	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất, chỉ tiêu lực dính kết của đất (sức chống cắt trên máy cắt phẳng) (trạng thái bão hòa)
(9)	Thí nghiệm xác định hệ số thấm của đất.
Các chỉ tiêu gián tiếp sẽ được tính toán từ các chỉ tiêu trực tiếp.
· Mẫu đất phá hủy thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý
(1)	Thí nghiệm thành phần hạt
(2)	Thí nghiệm khối lượng thể tích khô min của cát
(3)	Thí nghiệm khối lượng thể tích khô max của cát
(4)	Thí nghiệm góc nghỉ khô của cát/ Thí nghiệm góc nghỉ ướt của cát
(5)	Thí nghiệm khối lượng riêng của cát.
· Mẫu đầm nện tiêu chuẩn
(1)	Dung trọng khô lớn nhất (cmax; T/m3)
(2)	Độ ẩm tối ưu (Wop; %).
· Mẫu chất lượng đất nạo vét
	TT
	Danh mục chỉ tiêu

	1
	As

	2
	Zn

	3
	Cu

	4
	Cd

	5
	Pd

	6
	Cr6+

	7
	Cr

	8
	Hg

	9
	Ni

	10
	Nhựa

	11
	Cao su

	12
	Nylon

	13
	OM

	14
	E.coli

	15
	Salmonella

	16
	Napthalen

	17
	Trứng giun sán

	 18
	Tổng PCB








CHƯƠNG 4. [bookmark: _Toc62481687][bookmark: _Toc112838313][bookmark: _Toc470503903][bookmark: _Toc498077544][bookmark: _Toc236676708]KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
4.1. [bookmark: _Toc62481688][bookmark: _Toc112838314][bookmark: _Toc236676709]TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
· Công tác khảo sát địa hình:
Công tác chuẩn bị, di chuyển thiết bị vào công trình: 01 ngày
Khảo sát thực địa, ngoại nghiệp: 10 ngày
Nội nghiệp, in ấn hoàn thiện hồ sơ: 07 ngày
Nghiệm thu, giao nộp hồ sơ: 3 ngày
Hồ sơ khảo sát địa hình sẽ được giao nộp cho chủ đầu tư trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
· Công tác khảo sát địa chất:
Công tác chuẩn bị, di chuyển thiết bị vào công trình: 01 ngày
Khảo sát thực địa, ngoại nghiệp: 15 ngày
Thí nghiệm trong phòng và lập hồ sơ ĐC: 15 ngày
Nghiệm thu, giao nộp hồ sơ: 2 ngày
Hồ sơ khảo sát địa chất sẽ được giao nộp cho chủ đầu tư trong vòng 32 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
4.2. [bookmark: _Toc62481689][bookmark: _Toc112838316][bookmark: _Toc236676710]TỔ CHỨC
	  Để thực hiện các công việc của gói thầu, về mặt tổ chức, sẽ thành lập một đội tư vấn. Các tổ công tác trực thuộc đội tư vấn với nhân sự thường xuyên trong thời gian khảo sát để phục vụ công tác lập hồ sơ báo cáo đề xuất dự án xây dựng công trình.
  Ngoài các chuyên gia thực hiện công tác chuyên môn còn có các nhân viên văn phòng, nhân viên làm hồ sơ, văn thư, tổng hợp… tại trụ sở với các trang thiết bị máy móc hiện đại phục vụ công tác thiết kế. Các loại máy móc, thiết bị khảo sát, phòng thí nghiệm (LAS), phương tiện vận chuyển đi lại luôn đảm bảo sẵn sàng phục vụ tối đa cho công tác thực hiện gói thầu.

CHƯƠNG 5. [bookmark: _Toc236676711]
 CHI PHÍ THỰC HIỆN
	[bookmark: RANGE!A1:E8]BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ KHẢO SÁT

	DỰ ÁN: ..............................

	ĐỊA ĐIỂM: 

	
	
	Đơn vị tính: VNĐ

	TT
	Hạng mục công việc
	Ký hiệu
	Diễn giải
	Thành tiền

	1
	Chi phí khảo sát địa hình
	Gksđh
	Bảng tính
	439.278.848

	2
	Chi phí khảo sát địa chất
	Gksđc
	Bảng tính
	203.824.564

	TỔNG CỘNG (1 + 2)
	
	
	643.103.412
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